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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N u  n T   Ho n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

   1. Ông N u  n Văn Năm – Cán bộ   u trí. 

                    2. Bà Huỳn  T   Kim Kiên –   ó C ủ t c  Hội Liên  iệp 

  ụ nữ t  n  p ố B. 

  - Thư ký phiên tòa:  n  N u  n Hoàng Linh – T      T   án 

n  n d n t  n  p ố Biên H  . 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Duy Bình – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 01 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, tỉn  

Đồn  N i xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 179/2023/TLST-HS 

ngày 10 tháng 4 năm 2023 t eo Qu ết đ n  đ   vụ án r  xét xử số 

186/2023/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 4 năm 2023 v  Qu ết đ n   oãn p iên 

t   số 393/2023/HSST-QĐ n    11 t án  5 năm 2023 đối với b  cáo:  

Lê S; Giới tín : N m; Tên  ọi   ác: Tý; Sin  năm 1977, tại Quản  Tr ; 

N i c  trú:   u p ố 4, p  ờn  D, t  n  p ố D, tỉn  Quản  Tr ; Quốc t c : Việt 

Nam; D n tộc: Kin ; Tôn giáo: Không; Trìn  độ  ọc vấn: 10/12; N  ề n  iệp: 

T i xế; Họ v  tên c  : Lê D, sin  năm 1949 (c n sốn ); Họ v  tên mẹ: D  n  

Y, sin  năm 1951 (c n sốn ); B  cáo là con t ứ   i tron   i  đìn  có 05 anh 

em; B  cáo có vợ tên Tr  n  H, sin  năm 1983 (đã l   ôn) v  có 02 con (con 

lớn sin  năm 2010, con n ỏ sin  năm 2014); Tiền án, tiền sự: Không; B  cáo 

b   i m  iữ từ n    01/10/2022. Hiện b  cáo đ n  b  tạm  i m tại Trại tạm  i m 

Côn   n tỉn  Đồn  Nai (B5). (B  cáo có mặt). 

* Bị hại:  1/ An    ạm N. (Vắn  mặt). 

Đ   c ỉ: Ấp T n   ú, xã T n H n ,  u ện C  u T  n , tỉn  Tiền Gi n . 

  2/ An    ạm D. (Vắn  mặt). 

Đ   c ỉ: Ấp T n   ú, xã T n H n ,  u ện C  u T  n , tỉn  Tiền Gi n .  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 T eo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p iên t  , nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   s u: 
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Về   n  vi p ạm tội củ  b  cáo: Lê S v  các đối t ợn  Đin  Viết To n 

(sin  năm 1974),    n   i Lon  (sin  năm 1976), Trần Văn Hải (sin  năm 

1972) v  Trần Quốc Hậu (sin  năm 1972), đều n ụ tại p  ờn  T, t  n  p ố 

B, tỉn  Đồn  N i, l  bạn bè với n  u. V o   oản  19  iờ n    12 t án  12 

năm 1997, Son , To n, Lon , Hải v  Hậu đến quán ăn t uộc xã An H  , 

 u ện Lon  T  n  (n   l  p  ờn  An H  , t  n  p ố B) ăn uốn , đến 

  oản  22  iờ cùn  n    t ì r  về. Trên đ ờn  đi về, To n rủ Son , Lon , 

Hải v  Hậu c ặn các xe ôtô đi trên đ ờn  để c iếm đoạt tiền v  tiếp tục đi 

uốn  r ợu, bi  t ì tất cả đều đồn   . T ực  iện   đ n  trên, To n điều   iển 

xe mô tô  iệu C  l  biển số 50B -4874 c ở Son , c n Lon  điều   iển xe 

mô tô  iệu DH 88 biển số 60F4-1850 c ở Hải v  Hậu cùn  đi t eo   ớn  

đ ờn  về cổn  11 t uộc xã    ớc T n,  u ện Lon  T  n  (n   l  p  ờn  

   ớc T n, t  n  p ố B) t ì xe do To n c ở Son  b  ngã xuốn  đ ờn  l m 

Son  b  trầ  x ớc mặt v  đập đầu xuốn  đ ờn  nên đ ợc đ   v o lề đ ờn  

n ồi. Lúc n   t ấ  có xe tải biển số 52L-0123 do  n    ạm N điều   iển v  

 n    ạm D l m l  xe (n ụ tại ấp T n   ú, xã T n H n ,  u ện C  u T  n , 

tỉn  Tiền Gi n ), đ n  di c u ển  ần đến (t eo   ớn  từ t  n  p ố Hồ C í 

Min  đi Vũn  T u) nên To n đi r  đ ờn  c ặn xe  n  N dừn  lại, s u đó 

To n v  Hải n ả  v o tron  c bin xe  êu cầu  n  N  i v   n  Đức đ   tiền 

n  n   n  N  i và anh D nói   ôn  có tiền t ì liền b  To n dùn  c  n đạp 

bể  ín  c ắn  ió p í  tr ớc củ  xe rồi mới c o xe đi. Tiếp s u đó, Hậu c ở 

Son  v  Lon , c n To n c ở Hải cùn  tiếp tục đi đến đoạn đ ờn  Dốc 47 

t uộc xã T,  u ện Lon  T  n  (n   l  p  ờng T, t  n  p ố B). Tại đ  , 

To n v  Hải tiếp tục c ặn 01 xe ô tô   ác  loại 12 c ỗ n ồi (  ôn  rõ biển 

số),  êu cầu t i xế (  ôn  rõ  ọ tên v  đ   c ỉ) đ   tiền t ì đ ợc t i xế đ   số 

tiền 10.000 đồn  (M ời n  ìn đồn ), s u đó tiếp tục c ặn 01 xe tải c ở sắt 

(  ôn  rõ biển số v  n  n t  n t i xế) n  n    ôn  c iếm đoạt đ ợc tiền. 

S u   i sự việc xả  r ,  n  N và anh D đã trìn  báo với lực l ợn  Cản  sát 

 i o t ôn  đ n  l m n iệm vụ tuần tr  trên đ ờn  v  Côn   n xã T c ốt c ặn 

bắt  iữ đ ợc Lon  v  Hậu, lập  ồ s  c u ển C  qu n điều tr  Côn   n  u ện 

Lon  T  n  t ụ l . Đến n    15 t án  12 năm 1997 v  n    20 t án  12 

năm 1997, trên c  sở  ết quả xác min , C  qu n điều tr  Côn   n  u ện 

Lon  T  n  đã r  qu ết đ n    ởi tố vụ án  ìn  sự v    ởi tố b  c n đối với 

Son , To n, Hải, Lon  v  Hậu, s u đó c u ển C  qu n điều tr  Côn   n tỉn  

Đồn  N i để điều tr  t eo t ẩm qu ền. 

N    16 t án  9 năm 1998, To n, Lon , Hải v  Hậu đã b  T   án n  n 

d n tỉn  Đồn  N i xét xử về tội “C ớp t i sản củ  côn  d n”. Riên  đối với 

Son , s u   i b    ởi tố b  c n, Son  v   i  đìn  c u ển về p  ờn  D, thành 

p ố D, tỉn  Quản  Tr  sin  sốn ,   ôn  trìn  báo với C  qu n điều tr  biết 

nên C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n tỉn  Đồn  N i đã r  qu ết đ n  truy 

nã đối với Son . Đến n    01/10/2022, lực l ợn  Côn   n p  ờn  D đã p át 

 iện v  bắt tru  nã đối với Son ,  i o c o C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n 

tỉn  Đồn  N i tiếp n ận v  c u ển c o C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n 

t  n  p ố B điều tr , xử l  t eo t ẩm qu ền. 
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* Vật c ứn  vụ án: 01 xe môtô  iệu C  l  biển số 50B -4874; 01 xe 

mô tô  iệu DH 88 biển số 60F4-1850 v  số tiền 10.000 đồn , đã đ ợc  iải 

qu ết tron  vụ án tr ớc. 

* Về d n sự: N ữn  n  ời b   ại   ạm N v   n    ạm D b  t iệt  ại    

 ỏn   ín  xe ôtô tải biển số 52L-0123,  êu cầu các b  cáo p ải bồi t  ờn  số 

tiền 520.000 đồn  (Năm trăm   i m  i n  ìn đồn ). Các b  cáo đã cùn  n  u 

bồi t  ờn  xon  c o b   ại tron  quá trìn   iải qu ết vụ án tr ớc. 

Trong quá trìn  điều tra b  cáo đã n ận tội t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại gì. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền 

công tố tại phiên tòa vẫn giữ n u ên qu n điểm truy tố hành vi của b  cáo.  

Tại Bản cáo trạn  số 188/CT-VKSBH ngày 05 tháng 4 năm 2023 củ  

Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo Lê S về tội “C ớp t i sản 

củ  côn  d n” t eo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 151 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 

1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989; (N   l    oản 1 Điều 168 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015, sử  đổi bổ sun  năm 2017). Tu  n iên, mức  ìn  p ạt c o n ất củ    oản 

1 Điều 168 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi bổ sun  năm 2017 nặn    n so 

với mức  ìn  p ạt c o n ất củ    oản 1 Điều 151 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 

1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989, do đó cần áp dụn  qu  đ n  tại   oản 1 Điều 

151 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989 để tru  cứu trác  

n iệm  ìn  sự đối với b  cáo, đảm bảo n u ên tắc có lợi c o n  ời p ạm tội 

t eo qu  đ n  tại điểm c   oản 1 Điều 2 N    qu ết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 củ  Quốc  ội. 

Tại p iên t  , đại diện Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B đề ngh  Hội 

đồn  xét xử:  

- Áp dụn    oản 1 Điều 151; điểm  , điểm     oản 1,   oản 2,   oản 3 

Điều 38; Điều 17 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989 xử 

p ạt b  cáo Lê S mức án từ 10 t án  đến 12 t án  tù. 

Về xử l  vật c ứn : 01 xe môtô  iệu C  l  biển số 50B -4874; 01 xe 

mô tô  iệu DH 88 biển số 60F4-1850 v  số tiền 10.000 đồn , đã đ ợc  iải 

qu ết tron  vụ án tr ớc nên khôn  đặt r  xem xét.  

Về d n sự: N ữn  n  ời b   ại   ạm N v   n    ạm D b  t iệt  ại    

 ỏn   ín  xe ôtô tải biển số 52L-0123,  êu cầu các b  cáo p ải bồi t  ờn  số 

tiền 520.000 đồn  (Năm trăm   i m  i n  ìn đồn ). Các b  cáo đã cùn  n  u 

bồi t  ờn  xon  c o b   ại tron  quá trìn   iải qu ết vụ án tr ớc nên không 

xem xét,  iải qu ết. 

B  cáo nói lời s u cùn : B  cáo biết lỗi v  rất  n  ận về   n  vi p ạm tội 

củ  mìn , b  cáo xin đ ợc  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tr n  tụn  tại p iên t  , Hội đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  qu n điều tr  

Côn   n t  n  p ố B, Điều tr  viên, Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B, Kiểm 

sát viên tron  quá trìn  điều tr , tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  

tự, t ủ tục qu  đ n  củ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tr  b  cáo, n  ời 

t  m  i  tố tụn    ác v  tại p iên t   không ai có    iến  oặc   iếu nại về   n  
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vi, qu ết đ n  củ  C  qu n tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn . Do đó, 

các   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  củ  C  qu n tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  

tố tụn  đã t ực  iện t eo qu  đ n  p áp luật. 

Về p áp luật áp dụng: Tội “C ớp t i sản củ  côn  d n” t eo qu  đ n  tại 

  oản 1 Điều 151 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989 nay 

l    oản 1 Điều 168 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi bổ sun  năm 2017. Tuy 

n iên, mức  ìn  p ạt c o n ất củ    oản 1 Điều 168 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sử  đổi bổ sun  năm 2017 nặn    n so với mức  ìn  p ạt c o n ất củ    oản 1 

Điều 151 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989, do đó cần 

áp dụn  qu  đ n  tại   oản 1 Điều 151 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi 

bổ sun  năm 1989 để tru  cứu trác  n iệm  ìn  sự đối với b  cáo, đảm bảo 

n u ên tắc có lợi c o n  ời p ạm tội t eo qu  đ n  tại điểm c   oản 1 Điều 2 

N    qu ết số 41/2017/QH14 n    20/6/2017 củ  Quốc  ội. 

[2] Tại p iên t   b  cáo Lê S đã    i n ận: V o   oản    n 22  iờ n    

12 t án  12 năm 1997, trên đoạn đ ờn  từ cổn  11 t uộc xã    ớc T n, 

 u ện Lon  T  n  đến Dốc 47 t uộc xã T,  u ện Lon  T  n  (n   l  

p  ờn     ớc T n v  p  ờn  T, t  n  p ố B), Lê S cùn  các đối t ợn  Đin  

Viết To n,    n   i Lon , Trần Văn Hải v  Trần Quốc Hậu đã có   n  vi 

c ặn xe ô tô tải biển số 52L-0123 củ   n    ạm Văn N  i v   n    ạm Tấn 

Đức; 01 xe ôtô   ác  loại 12 c ỗ n ồi v  01 xe tải c ở sắt (đều   ôn  rõ biển 

số v  n  n t  n t i xế), c ớp đ ợc số tiền 10.000 đồn  (M ời n  ìn đồn ) 

củ  t i xế xe 12 c ỗ t ì To n, Lon , Hải v  Hậu b  bắt  iữ,   ởi tố v  đã b  

xét xử v o n    16 t án  9 năm 1998. Riên  đối với Lê S s u   i b    ởi tố 

đã t    đổi c ỗ ở,   ôn  trìn  báo với C  qu n điều tr  nên đã b  tru  nã v  

b  bắt v o n    01 t án  10 năm 2022, điều tr , xử l .  

Lời    i n ận củ  b  cáo là p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ s  

vụ án; lời    i củ  b   ại, n  ời l m c ứn . N   vậ , đã có đủ c  sở  ết luận 

  n  vi củ  b  cáo Lê S p ạm v o tội “C ớp t i sản củ  côn  d n” t eo qu  đ n  

tại   oản 1 Điều 151 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989 

n   nội dun  bản cáo trạn  số 188/CT-VKSBH ngày 05 tháng 4 năm 2023 củ  

Viện  iểm sát n  n d n thành phố B đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội 

v  đún  p áp luật. 

H n  vi củ  b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, x m p ạm trực tiếp đến 

qu ền sở  ữu về t i sản củ  côn  d n đ ợc p áp luật bảo vệ, l m mất  n nin  

trật tự, tr   n xã  ội tại đ   p   n ,      o n  m n  tron  quần c ún  n  n d n. 

B  cáo Son  s u   i b    ởi tố vụ án,   ởi tố b  c n v  đ ợc c o tại n oại điều 

tr , n  n    i b  cáo có t    đổi c ỗ ở t ì b  cáo lại   ôn  t ực  iện n  ĩ  vụ 

trìn  báo với C  qu n điều tr  nên đã b  tru  nã v  b  bắt v o n    01 t án  

10 năm 2022. Do đó, cần các  l  b  cáo r    ỏi xã  ội một t ời  i n n ằm răn 

đe,  iáo dục b  cáo v  p  n  n ừ  tội p ạm nói c un . 

[3] Về tìn  tiết tăn  nặn : Không có; 

- Về tìn  tiết  iảm n ẹ:  

+ B  cáo đã cùn  với Đin  Viết To n,    n   i Lon , Trần Văn Hải v  

Trần Quốc Hậu, bồi t  ờn    ắc p ục t iệt  ại tổn  số tiền 520.000 đồn  

(Năm trăm   i m  i n  ìn đồn ) c o các b   ại   ạm Văn N  i v    ạm 
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Tấn Đức nên cần xem xét áp dụn  điểm     oản 1 Điều 38 Bộ luật  ìn  sự 

năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989); 

+ N  ời p ạm tội t ật t      i báo, ăn năn  ối cải (áp dụn  qu  đ n  

tại điểm     oản 1 Điều 38 Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 

1989); 

+ B  cáo có  o n cản   i  đìn    ó   ăn, l  l o độn  c ín  nuôi d ỡn  

bố mẹ  i  v  con n ỏ (áp dụn  qu  đ n  tại   oản 2 Điều 38 Bộ luật Hìn  sự 

năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989); 

+ B  cáo có t  n n  n l  n  ời có côn  với các  mạn , cụ t ể: b  n oại l  

Liệt sỹ v  mẹ ruột t  m  i    án  c iến, đ ợc tặn  t  ởn  Hu n c   n    án  

c iến c ốn  Mỹ  ạn  b  (áp dụn  qu  đ n  tại   oản 2 Điều 38 Bộ luật Hìn  

sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989). 

Về v i tr  củ  b  cáo Son : Tron  vụ án n  , các b  cáo t ực  iện   n  vi 

p ạm tội   ôn  có sự t ốn  n ất, b n bạc, p  n côn  v i tr  tr ớc nên c ỉ m ng 

tín  đồn  p ạm  iản đ n. B  cáo Son  c ỉ đi cùn  các b  cáo   ác,   ôn  trực 

tiếp t ực  iện   n  vi p ạm tội nên v i tr  đồn  p ạm củ  b  cáo l  t ấp n ất. 

Quá trìn  sin  sốn  tại p  ờn  D, t  n  p ố D, tỉn  Quản  Tr , b  cáo Son  c ấp 

hành tốt các đ ờn  lối, c ín  sác ,   ôn  vi p ạm p áp luật có xác n ận củ  

c ín  qu ền đ   p   n . B  cáo Son  có n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm 

 ìn  sự qu  đ n  tại   oản 1,   oản 2 Điều 38 Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  

đổi bổ sun  năm 1989. Do đó, Hội đồn  xét xử n ận t ấ  việc áp dụn    oản 3 

Điều 38 Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989 để qu ết đ n  

 ìn  p ạt đối với b  cáo Son  d ới mức t ấp n ất củ    un   ìn  p ạt l  p ù 

 ợp.  

 [4] Về xử l  vật c ứn : 01 xe môtô  iệu C  l  biển số 50BP-4874; 01 

xe mô tô  iệu DH 88 biển số 60F4-1850 v  số tiền 10.000 đồn , đã đ ợc  iải 

qu ết tron  vụ án tr ớc nên   ôn  đặt r  xem xét.  

Về d n sự: N ữn  n  ời b   ại   ạm N v   n    ạm D b  t iệt  ại    

 ỏn   ín  xe ôtô tải biển số 52L-0123,  êu cầu các b  cáo p ải bồi t  ờn  số 

tiền 520.000 đồn  (Năm trăm   i m  i n  ìn đồn ). Các b  cáo đã cùn  n  u 

bồi t  ờn  xon  c o b   ại tron  quá trìn   iải qu ết vụ án tr ớc nên   ôn  

xem xét,  iải qu ết l  p ù  ợp. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 củ  Ủ  

b n t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ v o   oản 1 Điều 151; điểm  , điểm   khoản 1,   oản 2,   oản 

3 Điều 38; Điều 17 củ  Bộ luật Hìn  sự năm 1985, sử  đổi bổ sun  năm 1989; 

Tu ên bố b  cáo Lê S phaïm toäi “Cướp tài sản của công dân”; 

Xöû phaït b  cáo Lê S mức án: 10 (Mười) tháng tù. T ời  ạn tù tín  từ 

ngày 01/10/2022. 
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Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 củ  Ủ  b n 

t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải c  u 200.000đồn  án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

B  cáo có mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu ên án. B  

 ại vắn  mặt có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15  ể từ n    bản án 

đ ợc  i o  oặc niêm  ết t eo qu  đ n  p áp luật. 

 
Nơi nhận: 
- T   án tỉn  Đồn  N i (1);  

- Viện  iểm sát n  n d n tỉn  Đồn  N i (1); 

- Viện  iểm sát n  n d n T . B (2); 

- Công an TP. B (2);  

- T i   n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (03); 

- L u V  - Hồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

Ngu  n Thị Hoàng Phư ng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


